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SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN LỮ
                ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯--------------

Số:              /DS-BVĐKTL Hưng Yên, ngày          tháng 9 năm 2026

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ
2. Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h, 7 ngày/ tuần

4. Danh sách người hành nghề tại đơn vị: 

4.1. Danh sách người hành nghề đề nghị đăng tải bổ sung: 

STT Họ và tên
Số chứng chỉ
hành nghề đã

được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Thời gian
đăng ký

hành nghề
tại cơ sở

KCB khác
(Nếu có)

1 Trần Quang Xuyến 0001464/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên
khoa nội nhi

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

2 Trần Thị Phay 000233/HY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

4.2. Danh sách chấm dứt người hành nghề tại đơn vị:



2

2

STT Họ và tên
Số chứng chỉ
hành nghề đã

được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Thời gian
đăng ký

hành nghề
tại cơ sở

KCB khác
(Nếu có)

1 An Thanh Hải 005042/HY-
CCHN KCB đa khoa, Chuyên khoa Ngoại

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

2 Vũ Thị Thắm 004267/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

4.3. Danh sách người hành nghề tại đơn vị: 

STT Họ và tên
Số chứng chỉ
hành nghề đã

được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Thời gian
đăng ký

hành nghề
tại cơ sở

KCB khác
(Nếu có)

1  Đào Kim Ánh 000589/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn
đoán hình ảnh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ hạng
II - Người
chịu trách

nhiệm
chuyên môn

2 Vũ Kim Tuyên 0001451/HY-
CCHN KCB đa khoa, Chuyên khoa Ngoại

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

3 Phan Quốc Khánh 0001461/HY-
CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa nội, chuyên
khoa Hồi sức cấp cứu

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)
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4 Trần Văn Đệ 000228/HY-
CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

5 Trịnh Thị Hiền 000420/HY-
GPHN Hộ sinh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh
(hạng IV)

6 Phạm Xuân Lộc 433/HY-
CCHND

Doanh nghiệp sản xuất thuốc, vắc xin, sinh
phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; Buôn
bán thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế. Doanh
nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm, bảo quản
thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế. Hợp tác xã,

hộ kinh doanh cá thể sản suất dược liệu,
thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Buôn bán
dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
Nhà thuốc, quầy thuốc. Đại lý bán thuốc của
doanh nghiệp; Đại lý bán buôn vắc xin, sinh
phẩm y tế; Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán
thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Tủ thuốc

trạm y tế.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Dược sĩ
(hạng III)

7 Hoàng Thị Thu Thảo 2592/CCHN-D-
SYT-HY

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu
làm thuốc; Người chịu trách nhiệm chuyên

môn về dược của nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ
thuốc trạm y tế xã; Cơ sở bán lẻ dược liệu,

thuốc dược liệu, thuốc.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Dược sĩ
(hạng III)

8 Nguyễn Thị Loan 2657/CCHN-D-
SYT-HY

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã;

Cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu,
thuốc cổ truyền.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Dược (hạng
IV)
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9 Lương Thị Quỳnh 1213/CCHN-D-
SYT-HY

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất
dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;
Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán
dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;

Quầy thuốc; đại lý bán thuốc của doanh
nghiệp; đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y

tế; cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc
đông y, thuốc từ dược liệu, tủ thuốc trạm y

tế

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Dược (hạng
IV)

10 Nguyễn Thị Vân Anh 400/HY-
CCHND

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất
dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;
Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán
dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;

Quầy thuốc; đại lý bán thuốc của doanh
nghiệp; đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y

tế; cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc
đông y, thuốc từ dược liệu, tủ thuốc trạm y

tế

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Dược (hạng
IV)

11 Trần Thị Lương 1486/CCHN-D-
SYT-HY

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã;

Cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu,
thuốc cổ truyền.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Dược (hạng
IV)

12 Trần Thị Tú Ninh 1484/CCHN-D-
SYT-HY

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã;

Cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu,
thuốc cổ truyền.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Dược (hạng
IV)

13 Nguyễn Thị Huyền 1505/CCHN-D-
SYT-HY

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã;

Cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu,
thuốc cổ truyền.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Dược (hạng
IV)
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14 Nguyễn Thị Hường 0001454/HY-
CCHN KCB đa khoa, Chuyên khoa Nội

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

15 Đoàn Thị Việt Hà 000112/HY-
CCHN KCB đa khoa, chuyên khoa Răng hàm mặt

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

16 Trần Thị Giang 003963/HY-
CCHN KCB đa khoa, chuyên khoa Nội

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

17 Trần Thị Vân 000720/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

18 Nguyễn Thị Tuyết 000356/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

19 Ngô Thị Mến 000230/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

20 Trần Thị Hường 003582/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)
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21 Lê Thị Tuyên 0001452/HY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

22 Phạm Thị Duyên 004266/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ
sinh(hạng

IV)

23 Đoàn Cảnh Tỉnh 004118/HY-
CCHN KCB đa khoa

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

24 Đào Quốc Oanh 000225/HY-
CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa Chẩn đoán hình
ảnh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

25 Bùi Thị Tưởng 006311/HY-
CCHN KCB đa khoa

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

26 Hoàng Tiến Thảo 000297/HY-
CCHN Kỹ thuật hình ảnh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV(hạng
III)

27 Vũ Thị Hằng 003542/HY-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV(hạng
III)

28 Phạm Thị Thu Hương 0001474/HY-
CCHN Kỹ thuật xét nghiệm

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV(hạng
IV)

29 Nguyễn Văn Dương 0002763/HY-
CCHN Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV(hạng
IV)
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30 Nguyễn Thị Hà 000361/HY-
GPHN Xét nghiệm y học

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV(hạng
III)

31 Vũ Thị Tươi 0002441/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

32 Trần Thị Hạnh 0001455/HY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

33 Nguyễn Thị Luyện 004561/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

34 Trần Thị Thủy 000169/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

35 Nguyễn Thị Hạnh 0001445/HY-
CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ
sinh(hạng

IV)

36 Nguyễn Thị Hường 006405/HY-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV(hạng
III)

37 Đoàn Thị Bích Huệ 0001472/HY-
CCHN KCB đa khoa, chuyên khoa Mắt

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

38 Phạm Văn Huy 004892/HY-
CCHN KCB đa khoa, chuyên khoa Tai mũi họng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)
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39 Hà Thị Thiện 000584/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

40 Nguyễn Thị Dung 000587/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

41 Nguyễn Thị Chúc 003551/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

42 Đỗ Thị Liễu 006202/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
( hạng IV)

43 Trần Thị Hệ 000775/HY-
GPHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

44 Phạm Anh Dũng 0001458/HY-
CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa Nội, Y học cổ
truyền

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

45 Vũ Văn Toàn 000753/HY-
CCHN KCB Y học cổ truyền

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

46 Nguyễn Thuỳ Ninh 000729/HY-
CCHN KCB Y học cổ truyền, PHCN

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)
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47 Đoàn Thị Phương 0001463/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

48 Lê Thị Bích Ngọc 0003388/HY-
CCHN KCB Y học cổ truyền

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Y sĩ (hạng
IV)

49 Phan Văn Tấn 0001553/HY-
CCHN KCB Y học cổ truyền

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Y sĩ (hạng
IV)

50 Nguyễn Thị Quỳnh
Giang

003962/HY-
CCHN KCB Y học cổ truyền, phục hồi chức năng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

51 Vũ Trọng Phúc 0003387/HY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

52 Lê Thị Huê 006084/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

53 Lê Thị Hải Yến 3116/CCHN-D-
SYT-HY

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã;

Cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu,
thuốc cổ truyền.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Dược (hạng
IV)

54 An Đức Phong 0002787/HY-
CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ ( hạng
III)
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55 Lương Thu Hà 006308/HY-
CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ ( hạng
III)

56 Phạm Thị Thảo
Nguyên

000053/HY-
GPHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ ( hạng
III)

57 Bùi Văn Việt 000099/HY-
GPHN Y khoa

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

58 Đoàn Thị Huệ 005677/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

59 Lương Thị Hồng 000461/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

60 Phạm Thị Huệ 0003390/HY-
CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh
(hạng III)

61 Bùi Thị Hoa 006090/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

62 Trần Thị Thuỷ Ngân 0001476/HY-
CCHN KCB đa khoa, chuyên khoa Nội

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

63 Phạm Thị Bích Quyên 004347/HY-
CCHN KCB đa khoa

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)
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64 Nguyễn Minh Tuấn 004877/HY-
CCHN KCB đa khoa, chuyên khoa Nhi

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

65 Lê Xuân Tùng 004120/HY-
CCHN

KCB bằng Y học cổ truyền, chuyên khoa
Nội

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

66 Đoàn Thị Hương
Giang

006374/HY-
CCHN KCB đa khoa

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

67 Nguyễn Thị Báu 0001470/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

68 Phạm Thị Lụa 0002789/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

69 Quách Thị Phương
Anh

0001459/HY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

70 Vũ Thị Hằng 0001560/HY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)
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71 Nguyễn Thị Thảo 004566/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 05
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, bác sĩ, bác sĩ y học dự

phòng, y sỹ.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

72 An Thị Hồng 0001471/HY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

73 Đồng Quang Minh 000313/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

74 Bùi Thị Thêu 004361/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

75 Nguyễn Trung Kiên 005567/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Y sỹ ( hạng
IV)

76 Vũ Thị Xuân 0001432/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh (
hạng IV)

77 Vương Thị Hồng
Oanh

0001558/HY-
CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh
(hạng IV)
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78 Lưu Thị Hồng Nhung 000044/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng(
hạng III)

79 Trần Văn Tú 005298/HY-
CCHN KCB đa khoa, Chuyên khoa Ngoại

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

80 Nguyễn Thị Huệ 003552/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

81 Nguyễn Thành Đạt 0001438/HY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

82 Nguyễn Hữu Mạnh 000364/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

83 Nguyễn Quang Nam 004274/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

84 Đoàn Thị Thanh Tâm 003675/ HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

85 Nguyễn Thị Hiền 0001443/HY-
CCHN Kỹ thuật gây mê

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV  (hạng
IV)
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86 Phạm Thị Tuyết Dung 005396/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

87 Đặng Ngọc Thư 003964/HY-
CCHN KCB đa khoa, Sản phụ khoa

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

88 Trần Thị Thơm 0001477/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh
(hạng III)

89 Bùi Thị Quyên 001484/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh
(hạng IV)

90 Nguyễn Thị Tuyết 0001449/HY-
CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh
(hạng IV)

91 Phan Thị Thắm 000466/HY-
GPHN Hộ sinh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh
(hạng III)

92 Chu Thị Thu Hương 0001442/HY-
CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh
(hạng IV)

93 Bùi Văn Vũ 000227/HY-
CCHN

KCB đa khoa, chuyên khoa Nội, chuyên
khoa Nhi

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)
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94 Nguyễn Trọng Hưng 005962/HY-
CCHN KCB đa khoa

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

95 Lương Thị Ngọc Anh 006270/HY-
CCHN KCB đa khoa

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

96 Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

005997/HY-
CCHN KCB đa khoa

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sĩ (hạng
III)

97 Nguyễn Bảo Ngọc 006055/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

98 Vũ Thị Điệp 015401/HNO-
CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ
sinh(hạng

IV)

99 Phạm Thị Vui 001469/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

100 Tạ Thị Bích Duyên 001555/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

101 Bùi Đăng Đoàn 001431/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)
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102 Lê Thị Định 001436/HY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ
sinh(hạng
IV) Nhân
viên khoa

Nhi

103 Nguyễn Thị Tuyết 000054/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

104 Lương Thị Thùy Dung 0001434/HY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

105 Vũ Thị Thu 003721/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

106 Lê Thanh Dung 0001462/HY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều

dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

107 Nguyễn Thị Lan 001482/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ
sinh(hạng

IV)

108 Nguyễn Thị Lan 004105/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)
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109 An Văn Hiếu 000100/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

110 Vũ Thị Thúy Lan 005799/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

111 Trần Thị Điệp 005800/HY-
CCHN

Theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng IV)

112 Lê Thị Kiều 000037/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều
dưỡng(hạng

IV)

113 Nguyễn Thị Minh Yên 000487/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự
phân công của đơn vị

Điều
dưỡng(hạng

IV)

114 Vi Thị Hạnh Nguyên 000488/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự
phân công của đơn vị

Điều
dưỡng(hạng

IV)

115 Nguyễn Thị Nhài 000489/HY-
GPHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00 từ thứ 2 đến thứ
6; thứ 7, CN, ngày trực theo sự
phân công của đơn vị

Điều
dưỡng(hạng

IV)

116 Lưu Thị Hoa 000465/HY-
GPHN Điều dưỡng

7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6, cn và trực theo

lịch trực của bệnh viện

Điều dưỡng(
hạng IV)

117 Bùi Thế Hùng 000885/HY-
GPHN Bác sĩ y khoa

7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6, cn và trực theo

lịch trực của bệnh viện

Bác sĩ (hạng
III)
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118 Nguyễn Khắc Thương 2420/CCHN-D-
SYT-HY Dược sỹ

7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6, cn và trực theo

lịch trực của bệnh viện

Dược sĩ
(hạng III)

119 Trần Hữu Hùng 0003185/HY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên
khoa Răng - Hàm - Mặt

7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6, cn và trực theo

lịch trực của bệnh viện

Bác sĩ (hạng
III)

120 Nguyễn Thị Hân 2891/CCHN-D-
SYT-HY

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã;

Cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu,
thuốc cổ truyền.

7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6, cn và trực theo

lịch trực của bệnh viện

Dược sỹ
(hạng IV)

121 Lê Thị Thu Lan 005032/HY-
CCHN Điều dưỡng

7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6, cn và trực theo

lịch trực của bệnh viện

Điều dưỡng(
hạng IV)

122 Phạm Văn Tuấn Kỹ sư thiết bị y tế
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, cn và trực theo
lịch trực của bệnh viện

Kỹ sư (hạng
IV)

123 Trần Thị Hải Yến 001740/HY-
CCHN Điều dưỡng

07h00 đến  17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7, CN, ngày
trực theo sự phân công của đơn vị

Điều dưỡng
(hạng III)

124 Phạm Thị Xuân 039974/HNO-
CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

07h00 đến  17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7, CN, ngày
trực theo sự phân công của đơn vị

Kỹ thuật
viên (hạng

IV)

125 Nguyễn Thị Thu Hằng 0017405/HNO-
CCHN KCB chuyên khoa Mắt Thứ 5 hàng tuần Bác sĩ

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- TTHCC;

- Lưu VT, KHNV-ĐD.

                           Đào Kim Ánh
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